
Unit 11: WHAT DO YOU EAT? 

A. AT THE STORE 

1. NEW WORDS 

• storekeeper  [n]  /ˈstɔːˌkiːpə/  chủ tiệm, người bán hàng  

• bottle            [n]  /ˈbɒt(ə)l/  chai, lọ  

• oil   [n]  /ɔil/   dầu, xăng  

• cooking oil  [n]  /ˈkʊkɪŋ ɔil/  dầu nấu ăn  

• please            [adv]  /pliːz/  vui lòng  

• packet  [n]  /ˈpækɪt/  gói, bao, kiện hàng  

• box   [n]  /bɒks/  hộp  

• kilo   [n]  /ˈkiːləʊ/  kí, cân  

• beef   [n]  /biːf/   thịt bò  

• gram             [n]  /ɡræm/  gam  

• dozen             [n]  /ˈdʌz(ə)n/  tá (12 cái)  

• egg   [n]  /ɛɡ/   trứng  

• can   [n]  /kæn/   bình  

• bar   [n]  /bɑː/   thỏi, bánh, thanh  

• soap            [n]  /səʊp/   xà phòng  

• tube            [n]  /tjuːb/   ống, tuýp  

• toothpaste  [n]  /ˈtuːθpeɪst/ kem đánh răng  

• salesgirl  [n]  /ˈseɪlzɡəːl/  cô bán hàng  

• anything  [pron]  /ˈɛnɪθɪŋ/  bất kỳ cái gì  

• else   [adv]  /ɛls/   thêm nữa  



• cookie  [n]  /ˈkʊki/   bánh quy  

• need             [v]  /niːd/   cần  

• half   [n]  /hɑːf/   một nửa  

• want            [v]  /wɒnt/   muốn  

2. REMEMBER  

FORM OF COMPOUND NOUNS: DANH TỪ GHÉP 

A  bottle of cooking oil 

 

a/ an + N + of + N 

 

Note:    a dozen eggs 

 

HOW MANY…?/ HOW MUCH…? (BAO NHIÊU…?) 

a. “How many” được dùng trước danh từ đếm được ở số nhiều. 

How many + countable noun + do/ does + subject + verb? 

 

b. “How much” được dùng trước danh từ không đếm được. 

How much + uncountable noun + do/ does + subject + verb? 

 

c.  “How much” còn dùng để hỏi giá cả của hàng hóa. 

               How much + is/ are + subject? 

= What is the price of + Noun (s)? 

=How much do/ does + subject + cost? 

                  Để trả lời: - It + is + số tiền 

- They are + số tiền 

 

 

B.  AT  THE CANTEEN 



1. NEW WORD 

- vegetable (n) rau củ 

->vegetarian (n) người ăn chay 

2. REMEMBER  

What would you like for breakfast/ dinner/ lunch? 

I’d like some noodles and a soda. 

GRAMMAR PRACTICE / PAGE 122 

Write the answers in your exercise book. 

(Viết câu trả lời vào vở bài tập) 

1. Present simple tense (Thì hiện tại đơn) 

like 

a) - Do you … noodles? 

- Yes. I ... noodles. 

-  ... you ... rice? 

- No. …rice. 

b) - ... she ... chicken? 

- Yes. She ... chicken. 

- ... she ... fish? 

- No. She …..fish. 

2. a, an, some, any 

 a/ an → đứng trước singular Noun (danh từ số ít) 

 an → đứng trước Vowels (Nguyên âm: a, e, i, o, u) 

 some → câu khẳng định 

 any → phủ định, nghi vấn 

a) - Do you have…. bananas? 

    -  No. I don't have ... bananas, but I have ... oranges. 

    -  I would like …. orange, please. 

b) - Do we have … drinks? 



    -  There is ... fruit juice on the table. 

c) - Do we have ... soda? 

   - There is ... on the shetf in the kitchen. 

   - I would like ... can of soda. 

3. Adjectives  (Tính từ) 

 tall (cao)  ≠ short (thấp, lùn) 

 fat (mập)  ≠ thin (gầy) 

 heavy (nặng) ≠ light (nhẹ) 

 weak (yếu)  ≠ strong (mạnh) 

 hungry (đói)  ≠ full (no) 

 hot (nóng)   ≠ cold (lạnh) 

 full (dầy, đầy)  ≠ thin (mỏng) 

 short (ngắn)   ≠ long (dài) 

a)   He isn’t tall. He is ... 

b)   He isn't fat. He is ... . 

c)   He isn't heavy. He is .... 

d)   He isn't weak. He is .... 

e)   He isn't hungry. He is ... . 

f)    He isn't hot. He is ... . 

g)   His lips aren't full. They are .. 

h)   His hair isn't short. It is ... 

4. Question - words (Từ để hỏi) 

 WHO  : ai    → chỉ người 

 WHAT : cái gì, việc gì → chỉ vật, sự vật 

 WHERE : ở đâu  → hỏi nơi chốn, vị trí 

a)   ... is in the living room? 



      Bi and Fifi are in the living room. 

b)   ... is Bi doing? 

       He is doing his homework. 

c) ….. much homework does he have? 

    He has a lot of homework. 

d)   …. is Fifi doing? 

     She is sleeping. 

e)   ... is she? 

    She is under the table. 

5. Contrast: present simple and present progressive tenses. 

1. Present Simple (hiện tại đơn) 

Động từ thường (ordinary verbs) 

+ S+ V(s/es) He walks to school every day. 

They often go to the movies on Sundays. 

- S+ don’t +V 

     doesn't 

He doesn’t walk to school every day. 

They don’t often go to the movies on Sundays. 

? Do/ Does + S + V? Does he walk to school everyday? 

Do they often go to the movies on Sundays? 

WH? WH+do/ does+S+V? How does he go to school every day? 

Where do they often go on Sundays? 

 

Động từ “BE” 

 



+ S + is/ am/ are You are a teacher. 

- S + is/ am/ are + not You are not a teacher. 

? Is/ Am/ Are+ S? Are you a teacher? 

WH? WH+ is/ am/ are + S?         What are you? 

 

 Usage (Cách dùng): 

 Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một thực tế 

 Thói quen, tập quán. Trong câu thường có: always, usually, often, 

sometimes, … every 

2.  Present progressive (hiện tại tiếp diễn) 

 

+ S +is/ am/are +V-ing She is cooking dinner now. 

- S +is/am/are+not+V-ing She is not cooking dinner now. 

? Is/Am/Are+S+V-ing ? Is she cooking dinner now? 

WH? WH+is/am/are+ S+V-ing ? What is she doing now? 

 

Usage: 

-     Diễn tả sự việc đang xảy ra. Trong câu thường có:  

now, at present, at the moment, at this time 

 

a)   She eats a lot of fruit. She …..an apple now. 

b)   They drink juice. They…….some juice at the moment. 

c)   He rides his bicycle every day. He……his bicycle at the moment. 

d)   She goes to bed early. She …..to bed now. 

e)   She gets up early. She……up now. 



f)    She travels by bus. She……by bus now. 

MỘT SỐ DANH TỪ CHỈ ĐƠN VỊ TRONG TIẾNG ANH  

A bar of (một thanh, thỏi) 
- a bar of chocolate: một thanh sôcôla 

- a  bar of gold: một thỏi vàng 

- a bar of soap: một cục xà bông 

A bag of (một túi) 
- a bag of sugar: một túi đường 

- a bag of flour: một túi bột mì 

- a bag of rice: một túi/bao gạo 

A bottle of (một chai) 
- a bottle of water: một chai nước 

- a bottle of  soda: một chai soda 

- a bottle of  wine: một chai rượu 

A bowl of (một bát) 
- a bowl of cereal: một bát ngũ cốc 

- a bowl of rice: một bát cơm/ gạo 

- a bowl of soup: một bát súp 

A cup of (một tách/chén) 
- a cup of coffee: một tách cà phê 

- a cup of tea: một chén trà 

- a cup of milk: một tách sữa 

A carton of (một hộp cứng) 
- a carton of ice cream: một hộp kem 

- a carton of milk: một hộp sữa 

- a carton of juice: một hộp nước trái cây 

A drop of (một giọt) 
- a drop of blood: một giọt máu 

- a drop of oil: một giọt dầu 

- a drop of water: một giọt nước 



A glass of (một cốc/ly) 
- a glass of  water: một cốc nước 

- a glass of milk: một ly sữa 

- a glass of soda: một cốc nước giải khát có ga 

A jar of (một vại, lọ, bình) 
- a jar of jam: một lọ mứt hoa quả 

- a jar of peanut butter: một lọ bơ đậu phộng 

- a jar of mayonnaise: một lọ sốt mayonnaise 

A piece of (một mảnh/mẩu/miếng/món đồ,…) 
- a piece of advice: một lời khuyên 

- a piece of information/news: Một mẩu tin (thông tin/ tin tức) 

- a piece of furniture: một món đồ gỗ (nội thất) 

- a piece of luggage: một phần hành lý 

A grain of (một hạt/hột) 
- a grain of rice: một Hạt gạo 

- a grain of sand: hạt cát 

- a grain of truth : một sự thật 

A slice of (Một lát/miếng mỏng) 
- a slice of bread: một lát bánh mì 

- a slice of meat: một miếng thịt 

A slice of cheese: một miếng phô mai 

A roll of (Một cuộn/ cuốn) 

- a roll of tape: một cuộn băng ghi âm 

- a roll of toilet paper: một cuộn giấy vệ sinh 

*DẶN DÒ:  

- Viết toàn bộ nội dung này vào vở + học thuộc. 

-Làm bài tập trong đề cương Unit 11: page 21 -> 29 

 

 


